Quy định mới trong Bộ luật thuế Ucraina dành cho doanh nghiệp nhỏ
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	Tiểu thương. Sau khi sửa đổi luật sẽ trả thuế ít hơn, còn số lượng báo cáo giảm 4 lần.


Thuế suất sẽ giảm, doanh thu được tăng, còn chứng nhận trả thuế thống nhất sẽ không có thời hạn. 

Điều các doanh nhân Ucraina mong chờ cuối cùng đã xảy ra: cuối tháng mười Quốc hội đã thông qua Luật № 8521 “Về sửa đổi Bộ luật thuế Ucraina và các văn bản pháp quy khác liên quan đến hệ thống thuế thống nhất, kế toán và báo cáo". Giờ đây Bộ luật thuế không còn những quy định cản trở hoạt động của một phần ba doanh nhân (bây giờ họ có thể làm việc với các pháp nhân), thứ hai, luật đưa ra những quy định mới đơn giản hóa cuộc sống của doanh nghiệp siêu nhỏ. Ví dụ, nếu hiện nay doanh thu hàng năm là 500 nghìn grivna, thì từ ngày 01 tháng 1 được tăng 6 lần - lên tới 3 triệu grivna. Còn báo cáo không cần phải hàng quý như bây giờ, mà mỗi năm một lần. Doanhnghiepodesa.com xin điểm lại tất cả những quy định mới về thuế mà các doanh nghiệp nhỏ, các tiểu thương cần nắm vững.

Ai được trở thành đối tượng đóng thuế thống nhất?
Để được hoạt động theo hệ thống thuế đơn giản hóa từ năm mới (do lệnh cấm làm việc với pháp nhân nhiều tiểu thương hiện đang hoạt động theo hệ thống thuế chung) hoặc gia hạn chứng nhận người nộp thuế thống nhất, phải nộp đơn cho cơ quan thuế tại nơi đăng ký hoạt động.

Cá nhân - doanh nghiệp nhóm 1 và 2, đã nộp đơn này, sẽ trở thành đối tượng đóng thuế thống nhất kể từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi nhận được giấy chứng nhận. Còn những chủ thể kinh doanh thành lập mới thuộc nhóm 3 có thể làm việc theo thuế thống nhất kể từ ngày đăng ký. Giống như hiện nay, có thể chuyển từ hệ thống thuế chung sang thuế đơn giản và ngược lại chỉ một lần một năm (chậm nhất là 15 ngày trước khi bắt đầu quý tiếp theo).

Tin tuyệt vời - chứng nhận đối tượng nộp thuế thống nhất giờ đây không còn có thời hạn. Có nghĩa là giờ đây doanh nhân không cần phải đăng ký lại hàng năm, có nghĩa là vĩnh biệt việc xếp hàng chen chúc vào những ngày cuối năm cũ và chờ đợi cả ngày ở cơ quan thuế để kịp nộp đơn trước ngày 14-5 tháng 12. Ngoài ra, không còn giao tiếp trực tiếp giữa thanh tra và người nộp thuế vào dịp này - có nghĩa là không còn cần phải có quà năm mới cho thanh tra thuế (để được họ gia hạn chứng nhận).

Thuế suất mới
	Thuế suất mới năm 2012    

	 Nhóm đối tượng đóng thuế thống nhất
	Nhóm 1 (một tháng) 
	Nhóm 2 (một tháng) 
	 Nhóm 3 (một tháng)

	Công thức tính thuế
	Từ 1 đến 10% lương tối thiểu
	Từ 2 đến 20% lương tối thiểu
	 Có VAT – 3$ doanh thu

	
	
	
	 Không có VAT – 5% doanh thu (dưới 300 nghìn grivna)

	 
Lương tối thiểu từ tháng 12-2011 là 1004 grivna  
	  9003 – 90 000 (có VAT)

	 Thuế suất, grivna  
	 10,04 – 100,4
	 20,08 – 200,8
	  0-15000 (không có VAT)

	 Lương tối thiểu từ tháng 12-2012 là 1098 grivna
	 Không thay đổi

	 Thuế suất, grivna 
	 10,98 – 109,8
	  21,96 – 219,6 
	


	 Phí xã hội thống nhất  333,12 grivna/tháng   

	 Tổng chi phí hàng tháng   

	 Từ 1-1-2012    
	 343,16-433,52
	  353,2 – 533,92
	 1083-7833,12 (có VAT)

	 Từ 1-12-2011   
	 344,1 – 442,92
	 355,08- 552,72
	  0-1583,12 (không có VAT)


Quy định mới về báo cáo thuế

Cuối cùng, các nhà lập pháp đã giải quyết được vấn đề sổ "thu chi" – từ nay doanh nhân không chỉ lập sổ về thu nhập, mà cả các chi phí của mình. Tuy nhiên, do điều này không ảnh hưởng gì đến mức thuế phải đóng, cho nên hoạt động này không có ý nghĩa gì. Bây giờ tài liệu này được gọi là "sổ ghi chép thu nhập". Giờ đây đối tượng nộp thuế thống nhất nhóm 1, 2 và 3 bắt buộc phải có sổ này. Đối với những người nộp thuế GTGT, có mẫu riêng do Bộ Tài chính quy định.
Còn báo cáo của người đóng thuế thống nhất bây giờ gọi là "bản khai thuế". Và doanh nhân nhóm 1 phải nộp không phải mỗi quý như bây giờ, mà mỗi năm một lần. Còn nhóm 2 và 3 vẫn tiếp tục báo cáo ba tháng một lần.

Đối tượng nộp thuế thống nhất được miễn thuế thu nhập, thuế thu nhập (đối với thu nhập từ thể nhân), thuế GTGT từ giao dịch cung cấp hàng hoá và dịch vụ trên lãnh thổ hải quan của Ucraina (trừ trường hợp người nộp thuế lựa chọn thuế suất 3%), thuế đất và nhiều loại phí bổ sung (ví dụ phí làm vườn, trồng nho và trồng hoa bia).

CNTT không bị ảnh hưởng
Các chuyên gia CNTT xác nhận không có gì đáng lo ngại. "Chúng tôi đã gặp phó thủ tướng Sergei Tigipko và ông hứa rằng năm nay sẽ soạn thảo một luật đặc biệt cho lĩnh vực thông tin, theo đó ngành CNTT sẽ được hưởng thuế ưu đãi, như ở Ấn Độ, Belarus, Israel và nhiều nước khác. Đối với chúng tôi, điều đó tốt hơn so với chuyển sang thuế thống nhất. Thực tế là nếu chuyển thì lập trình viên trong công ty cũng không làm việc như trên giấy tờ sổ sách, nó ảnh hưởng xấu đến việc vốn hóa "- thành viên ban quản trị Tập đoàn CNTT-Intecracy Anton Marrero cho biết. Theo giám đốc của "Softline" Alexandr Balashuk, các doanh nhân-IT cũng không bị ảnh hưởng: họ chủ yếu cung cấp dịch vụ cho người dân (sửa chữa/bán/nâng cấp máy tính, xây dựng trang web) và được xếp vào nhóm 1.

Người đóng thuế thống nhất được bảo hiểm xã hội
Doanh nhân nhóm một và hai được nghỉ phép hoặc nghỉ ốm. Nhưng chỉ khi họ không sử dụng nhân viên làm thuê. Lúc đó doanh nhân có thể được miễn thuế thống nhất trong một tháng lịch của năm. Ngoài ra, họ được miễn trả thuế thống nhất tại thời điểm bị ốm (nếu có xác nhận của bệnh viện), nhưng không quá 30 ngày. Thông tin về nghỉ phép hoặc nghỉ ốm được cung cấp với cơ quan thuế nơi đăng ký cùng với đơn viết tay.

Khi thống kê số lượng nhân viên làm thuê (để xác định nhóm đối tượng đóng thuế thống nhất) không tính nhân viên đang nghỉ thai sản. Còn khi tính toán tổng thu nhập năm cho doanh nghiệp không tính các thu nhập thụ động: lãi suất, cổ tức, tiền bản quyền, chi trả bảo hiểm và bồi thường, thu nhập nhận được từ bán tài sản.

Ai không được đóng thuế thống nhất
Một số doanh nhân hiện đang làm việc theo hệ thống thuế thống nhất, sẽ mất cơ hội này. Từ năm 2012 hệ thống thuế thống nhất sẽ không áp dụng cho người không có cư trú, điểm thu đổi ngoại tệ, xuất khẩu/nhập khẩu, nhà bán lẻ hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng trang sức, tài chính, quản lý, truyền thông, người kinh doanh đồ cổ, tổ chức các tour du lịch, và nhiều doanh nghiệp khác mà chính phủ đánh giá là đủ điều kiện để nộp thuế trên cơ sở chung.

Các nhà môi giới bất động sản cũng bị hạn chế: họ không có quyền trả thuế thống nhất trong trường hợp cho thuê đất diện tích hơn 0,2 ha hoặc nhà ở trên 100 mét vuông. Ngoài ra, tất cả những người hoạt động trong thị trường bất động sản (đánh giá, bán, môi giới, cho thuê), đều được xếp vào nhóm thứ ba, bất kể doanh thu hàng năm của họ. Và, tất nhiên, sẽ bị từ chối cấp giấy chứng nhận (đối tượng thuế thống nhất) trong trường hợp có nợ thuế (như bây giờ).

	Phân biệt các nhóm đối tượng đóng thuế thống nhất 
   

	 Nhóm 
	 Nhóm 1 
	 Nhóm 2 
	 Nhóm 3

	 Khả năng sử dụng nhân viên làm thuế
	 Không có 
	 không quá 10 người một lúc 

	 Kỳ báo cáo thuế và thời hạn nộp bản khai thuế
	 Một năm lịch. Nộp bản khai trong 60 ngày lịch tiếp theo kỳ báo cáo
	 Một quý lịch. Nộp bản khai trong 40 ngày lịch tiếp theo kỳ báo cáo

	 Doanh thu năm tối đa, grivna 
	 150 nghìn
	 1 triệu 
	 3 triệu

	 Thời hạn đóng thuế thống nhất 
	 Nộp trước không muộn quá ngày 20 của tháng hiện hành. Có thể nộp trước cho cả năm
	 Trong vòng 10 ngày lịch sau khi hết thời hạn nộp bản khai.

	 Quyền được chứng nhận là đối tượng đóng thuế VAT.
	 Không có
	 Có quyền nếu chọn thuế suất 3% và khi doanh thu tăng trên 300 nghìn girvna

	 Loại hình hoạt động. 
	 Bán lẻ hàng hóa từ các điểm bán hàng tại chợ và/hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ sinh hoạt cho người dân 
	 Cung cấp dịch vụ, bao gồm dịch vụ sinh hoạt, cho người đóng thuế thống nhất và/hoặc cho người dân
	 Bất kỳ loại hình nào, trừ các loại hình bị cấm trả thuế thống nhất

	
	
	 Sản xuất và/hoặc bán hàng hóa.
	

	
	
	 Hoạt động nhà hàng
	

	 Đưa chi phí vào tổng thuế lợi nhuận
	 Không đưa


	 Dịch vụ không được đưa
	 Được đưa

	
	
	 Hàng hóa được đưa
	

	 
Sổ sách
	 Sổ doanh thu do Bộ tài chính phê chuẩn
	 Đối với đối tượng đóng thuế VAT - Sổ thu chi theo mẫu của Bộ tài chính

	
	
	Đối với đối tượng không đóng thuế VAT - Sổ doanh  thu do Bộ tài chính phê chuẩn


Làm việc với các pháp nhân

Bộ luật thuế mới không còn có quy định cấm đưa chi phí chi trả cho người đóng thuế thống nhất vào chi phí của doanh nghiệp. Thay vào đó, áp đặt hạn chế về đối tượng mà người đóng thuế thống nhất được cung cấp dịch vụ.

Nhóm một chỉ có thể làm việc với người dân, nhóm hai - với người dân và người đóng thuế thống nhất. Chỉ có nhóm thứ ba được phép làm việc với pháp nhân.
Tuy nhiên nhóm thứ hai, theo phần 2 Mục 291.4 của Bộ luật thuế (sửa đổi từ ngày 01.01.2012) không được cung cấp dịch vụ cho đối tượng nộp thuế thu nhập, nhưng có quyền bán hàng hoá.

Liên quan đến quy định này, sau khi tổng thống ký dự luật sẽ phải chờ giải thích của cơ quan thuế. Bởi vì, về mặt lý thuyết, lệnh cấm này có thể dễ dàng bị tránh né. Ví dụ, nếu dịch vụ là sản xuất phần mềm, chương trình này có thể được lưu trên đĩa và được bán như một loại hàng hoá – mẹo này có thể áp dụng cho hầu như bất kỳ loại hoạt động nào.

Cũng thêm rằng pháp nhân có nghĩa vụ báo cáo cho mỗi hợp đồng, thậm chí hợp đồng nhỏ nhất với đối tượng nộp thuế duy nhất – bất kể ai là bên trả tiền.


Để được làm việc với VAT phải có kế toán

Theo dự luật từ năm 2012 nhóm đối tượng đóng thuế thống nhất thứ ba có thể được chứng nhận nộp thuế VAT. Tuy nhiên họ phải đáp ứng các tiêu chí quy định trong điều 181 của Bộ luật thuế.

Các tiêu chí đó là khi doanh thu trong năm vượt quá 300.000 grivna người đóng thuế có thể (và có nghĩa vụ) đăng ký đóng thuế VAT. Thuần túy về mặt lý thuyết, vấn đề giải quyết ngay từ bây giờ cũng không phải là quá muộn - trong báo cáo thuế cho quý IV ghi lợi nhuận ví dụ là 300.000+1 grivna. Nhưng không rõ điều này có được kiểm tra hay không. Nếu có thì tốt nhất là vay ở đâu đó cho đủ số tiền yêu cầu và tự trả cho bản thân mình cho dịch vụ vào tài khoản - khi đó chứng nhận từ ngân hàng sẽ là bằng chứng chắc chắn cho việc bạn đáp ứng các tiêu chuẩn quy định. Cần lưu ý rằng không có chứng nhận người đóng thuế VAT thì khó có hy vọng các pháp nhân sẽ làm việc với bạn.

Mặt khác, khi có được tấm giấy chứng nhận đó rồi, doanh nhân sẽ có thể hy vọng được vay thuế và hoàn thuế VAT. Trong thực tế, những hàng hóa như nhiên liệu, vật tư văn phòng, đồ gỗ sẽ có chi phí ít hơn nhiều (không bao gồm thuế GTGT). Có nghĩa là, nếu giá thành dịch vụ bao gồm bất kỳ chi phí vật liệu nào, thì làm việc với thuế VAT 3% doanh thu sẽ có lợi hơn là đóng thuế thống nhất như cũ.

Mặt trái của việc này là doanh nhân không thể tự mình làm sổ sách kế toàn, mà buộc phải thuê kế toán, báo cáo thuế VAT, thu thập hóa đơn và v.v. Có thể tiết kiệm chi phí bằng cách tìm đến các công ty cung cấp dịch vụ kế toán. Hoặc chung nhau với đồng nghiệp và thuê một nhân viên kế toán cho cả ba doanh nghiệp.
